PAP AN TU LUAN

Cau N¢i dung biem
Caul | 1. Duwa vao Atlat Pia li Viét Nam va kién thitc dd hoc, so sanh vung khi hdu Bac | 2,0
Trung B¢ va vung khi hgu Nam Trung B¢
- Vung khi hau Béc Trung B0 ti* phia Nam Nghé An dén day Bach Ma. 0,25
- Vung khi hdu Nam Trung B gom toan bg phén lanh tho doc duyén hai tir BDa Nang
t6i Miii Dinh( Ninh Thuan)
a. biém giong nhau
- C6 khi hau nhiét d6i am gi6 mua v6i nén nhiét cao trung binh nam trén 20°C, mua 0,5
nhiéu trung binh t&* 1600mm-2000mm va chiu tac dong cua gié mua.
- Khi hau phan hoa theo vi dg, cang vao phia Nam nhiét do trung binh nam cang tang.
- Mua theo mua, cht yéu mwa vao thu — dong.
- Chiu tac dong cua Bao va gi6 Tay kho nong.
b. Ifhac Philu - 0.25
- Vé Ché do nhiét:
+ Vung khi hdu Bac Trung B: nhiét do trung binh ndm trén 20°C, c6 1-2 thang nhiét
do duéi 18°C.
+ Vung khi hdu Nam Trung B6: nhiét do trung binh ndm trén 24°C, néng quanh nam.
- Vé ché do mua:
+ Vung khi hau Bac Trung Bo: Lwgng mua trung binh nam 16n 2000-2400mm. Mua 0,5
mura tir thang 5 dén thang 12 trong do6 Iwgng mua 16n nhat vao thang 10
( tram Thanh Héa)
+ Vung khi hau Nam Trung B¢: Lwgng mua trung binh nam 16n nhung khong déu,
phia Bac c6 lwgng mua trung binh ndm 16n hon, nhiéu noi tr 2400-2800mm, phia
nam nhiéu noi lvgng mwa dwdi 1600mm. Mua mua tir thang 9 dén thang 12 trong do
lvgng mua 16n nhat la thang 11( tram Nha Trang)
- Vé ché do gio: 0,25
+ Vung khi hau Bac Trung B6: Chiu anh hwédng cta gié mua mua Pong va chiu tac
dong manh mé cua gié Tay kho néng vao dau mua ha.
+ Vung khi hau Nam Trung Bo: Khong chiu énh huéng ctia gi6 mua mua Pong, chu
yéu la gi6 tin phong Bac ban cau, it chju dnh hudng cta gio Tay kho néng hon.
- Vé ché do Bao: 0,25
+ Vung khi hau Bac Trung B0: Bao hoat dong manh nhat vao thang 9 véi tan suat cao
trung binh 1.3-1,7 con bao/ thang.
+ Vung khi hdu Nam Trung Bd: Bao hoat dong tir thang 10 dén thang 11 véi tan suat
trung binh va nho tw 0,3-1,3 con bao/ thang
2.Dua vao Atlat Pia li Viéet Nam va kién thitc da hoc, gidi thich tai sao ¢ Phan | 1,0
Rang tuy gidp bién nhung lvgng mua trung binh nam lai thdp nhdt nué'c ta.
Phan Rang tuy gidp bién, nhung lwong mua trung binh nam & day lai thdp nhat nuwée ta
dwdi 1200mm la do:
- Phan Rang c6 dia hinh 10ng méng vi phia Bac c¢6 Béo Ca, phia Tay c6 day Truong Son, | o 25
phia Nam c6 Miii Dinh; ba mat bi nui chan, chi con mot phia huéng ra bién.
- Vé mua he:
+ Gi6 Tay Nam thoi dén khu vyc nay nhung & phia Tay bi day Truong Son Nam chan hét 0,25

hoi nuwéce.




+ Phia Dong tuy giap bién nhung gié Tady Nam qua phan bién phia nam nuwéc ta vao dong

bang song Cttu Long lén dén bo bién Phan Thiét da chuyén huwdng (gan nhw huéng nam | 0,25
bac) song song v&i bo bién nén khong gay mura.
- Vé mua dong, gi6 Dong Bac qua bién lai bi Beo Cé chan nén khong gy mua. Vi thé, & | 0,25
day c6 lugng mua trung binh nam va s6 ngay mua trong nam vao loai thap nhat ca nudc.

Cau 2 | 1. Nhdn xét va gidi thich su thay doi ti 1¢ ddn so6 phu thudc va ti 1¢ ddn sé trong dé | 1,0
tuoi lao dong cua nudc ta.
* Nhdn xét:
- Giai doan 1989 — 2019, ti 1é dan s6 phu thudc va ti 1é dan s6 trong do tudi lao dong | 0,5
ctia nudc ta c6 sy thay doi qua cac nam:
+ Ti 1€ dan s6 phu thudc c6 xu hwéng giam (dan chitng)
+ Ti 1é dan so trong do tuoi lao dong c6 xu huwdng tang nhanh (dan chitng)
* Gidi thich: 0,25
- Ti 1€ dan so6 phu thudc c6 xu hwéng giam do kinh té phat trién, trinh do nhan thic
cta nguwdi dan dugc nang cao , chinh sach dan s6 va ké hoach héa gia dinh trién khai
6 hiéu qua dan dén ti suat sinh giam, ti 16 nhoém tir 0 — 14 tu6i giam nhanh.
- Ti 1é dan so trong do tudi lao dong tang do két qua gia tang dan s6 nhanh & giai doan 0.25
trudc.
2. Dua vao Atlat Dia li Viét Nam va kién thirc dd hoc, phan tich tinh hinh phdt | 2,0
trién va phan bé nganh lam nghiép nudc ta.
* Ve dién tich ring
- Tong dién tich rirng tang tir nam 2000 dén nam 2007 tang 1,16 lan. 0,25
- Dién tich ritng ty nhién va ritng trong déu tang. Dién tich ring ty nhién tang 1.07 | g 5
lan, dién tich rirng trong tang 1,73 lan. Vay dién tich rirng trong tang nhanh hon dién
tich rirng ty nhién.
* Ve gia tri san xuat 1am nghiép
- Gia tri san xuat 1am nghiép tang( Dan chitng). Tuy vay, ti trong gia tri san xudt 0.5
nganh lam nghiép trong co cau gid tri san xuat cta cac nganh trong nong nghiép nho
va c6 xu huwéng gidm nam 2000: 4,7%, nam 2007: 3,6% giam 1,1% .
* Ve phan bo 1am nghiép
- B0 che phu ritng ¢ khu vire doi nii kha cao (cha yéu trén 40%). D6 che phu ring & 005
khu virc dong béng thap (cha yéu dudi 20%). ’
- Cac tinh c6 do che phu ritng cao nhat (trén 60%) thudc vung Tay Nguyén (Kon
Tum, Lam DBong), Bac Trung B (Quang Binh), Trung du va mién ntii Bac Bo (Tuyén 0,25
Quang). Cac tinh c6 do che pha ritng thap nhat (dudi 10%) déu thudc Dong bang
song Hong va Bong bang song Cttu Long.
- Gia tri sdn xudt lam nghiép khong déu giita cac tinh: Cao nhat la cac tinh Nghé An,

0,25

Thanh Héa, Yén Bai, Lang Son. Thap nhat 1a cac tinh thuoc Bong bang song Hong va
bong bang song Ctru Long.




	* Về giá trị sản xuất lâm nghiệp
	- Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng( Dẫn chứng). Tuy vậy, tỉ trọng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành trong nông nghiệp nhỏ và có xu hướng giảm năm 2000: 4,7%, năm 2007: 3,6% giảm 1,1% .
	- Các tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất (trên 60%) thuộc vùng Tây Nguyên (Kon Tum, Lâm Đồng), Bắc Trung Bộ (Quảng Bình), Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tuyên Quang). Các tỉnh có độ che phủ rừng thấp nhất (dưới 10%) đều thuộc Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
	- Giá trị sản xuất lâm nghiệp không đều giữa các tỉnh: Cao nhất là các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái, Lạng Sơn. Thấp nhất là các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

